	Phụ lục 06

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2013 NGUỒN VỐN KẾT DƯ NĂM 2012 VÀ NGUỒN KHÁC

(Kèm theo Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai)



	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	Lũy kế vốn đến hết năm 2012
	Kế hoạch 2013 đã giao
	Kế hoạch năm 2013
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	51.689
	47.664
	600
	3.425
	 

	A
	NGUỒN VỐN KẾT DƯ NĂM 2012
	 
	 
	41.689
	37.664
	 
	3.425
	 

	I
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	31.120
	30.500
	 
	 
	 

	1
	Giao thông
	 
	 
	23.000
	23.000
	 
	 
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	23.000
	23.000
	 
	 
	 

	1
	Dự án cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51)
	181.275
	9.000
	4.000
	4.000
	 
	 
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy ĐN

	2
	Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đi huyện Long Thành
	65.288
	8.000
	8.000
	8.000
	 
	 
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy ĐN

	3
	Dự án xây dựng mới cầu Sông Ray trên ĐT 764
	3.460
	1.000
	3.000
	3.000
	 
	 
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy ĐN

	4
	Dự án cầu Long Tân trên TL 25A (ĐT 769)
	3.590
	6.000
	2.000
	2.000
	 
	 
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy ĐN

	5
	Dự án gia cố rạch Tân Triều
	13.515
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy ĐN

	6
	Dự án đường Hố Nai 4 - Trị An (ĐT 767)
	213.934
	8.000
	2.000
	2.000
	 
	 
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy ĐN

	7
	Dự án đường 4B, huyện Trảng Bom
	15.700
	0
	2.000
	2.000
	 
	 
	UBND huyện Trảng Bom

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp, mở rộng đường Đặng Văn Trơn, TP. Biên Hòa
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	UBND thành phố Biên Hòa

	2
	Hạ tầng công cộng
	 
	 
	620
	 
	600
	20
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	620
	 
	600
	20
	 

	 
	Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Tân, huyện Định Quán (chi phí xây lắp sử dụng từ ngân sách huyện, phần còn lại sử dụng vốn ngân sách tỉnh)
	 
	 
	620
	 
	600
	20
	UBND huyện Định Quán

	II
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	3.405
	 
	 
	3.405
	 

	1
	BTGPMB dự án hồ Cầu Mới
	 
	 
	1.194
	 
	 
	1.194
	BQLDA NNPTNT

	2
	BTGPMB trụ sở Khối Dân chính Đảng
	 
	 
	752
	 
	 
	752
	Đảng ủy Khối Dân chính Đảng

	3
	BTGPMB tuyến thoát nước, công trình cây xanh, NT
	 
	 
	1.459
	 
	 
	1.459
	Trung tâm thoát nước Đồng Nai

	III
	Nguồn vốn cấp sau quyết toán
	 
	 
	7.164
	7.164
	 
	 
	 

	B
	NGUỒN KHÁC
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 

	 
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 

	 
	Nông lâm nghiệp
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 

	 
	Dự án trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa Chiến khu Đ giai đoạn 2009 - 2015
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai 


